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Cảm biến tiệm cận Điện dung
Vỏ Polyester nhiệt dẻo
Các loại CA18CAN / CAF .....

• Thế hệ thứ 4 TRIPLESHIELDTM

• Khoảng cách cảm biến có thể điều chỉnh: 2 - 10 mm
phẳng hoặc 3-15 mm lồi
• Bảo vệ: ngắn mạch, quá độ và phân cực ngược
• Bù bụi và độ ẩm
• Ngõ ra cảnh báo bụi hoặc nhiệt độ
• Điện áp hoạt động định mức: 10-40 VDC
• Đầu ra: DC 200 mA, NPN hoặc PNP
• Đầu ra tiêu chuẩn: NO và NC
• Các chỉ báo LED cho Nguồn cấp, Mục tiêu và Tính ổn
định
• IP67, IP68, IP69K, Nema 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
• Có sẵn phiên bản cáp và đầu nối M12

Mô tả sản phẩm

Công tắc tiệm cận điện dung
CA18CA .. có công nghệ
TRIPLESHIELDTM  thế hệ
thứ 4 được cải tiến. Hơn
nữa, các cảm biến này có
tính năng tăng khả năng
miễn nhiễm với nhiễu điện
từ (EMI), đặc biệt là đối với
các tần số truyền động.
TRIPLESHIELDTM  thế
hệ 4 không chỉ có EMI tăng
cường mà còn tăng khả
năng chống ẩm và bụi. Việc
thực hiện chỉ báo độ ổn định
giúp giảm bớt quy trình thiết
lập vì cả vị trí BẬT ổn định
và TẮT ổn định đều được

biểu thị bằng đèn LED màu
xanh lá cây và màu vàng.
Khoảng cách phát hiện
được tăng lên 25% cho
phép có thêm khoảng trống
để phát hiện ổn định.
Chức năng Cảnh báo Bụi
đưa ra cảnh báo sớm rằng
môi trường xung quanh cần
được làm sạch.
Chức năng cảnh báo nhiệt
độ sẽ báo động nếu bề mặt
cảm biến vượt quá 60 độ C.
Vỏ cảm biến có tiêu chuẩn
IP69K cũng như được
ECOLAB phê duyệt cho các
tác nhân làm sạch và khử
trùng.

Khoảng cách hoạt động định mức (Sn)
Gắn cảm biến lồi        0 - 12 mm (cài đặt nhà máy

12 mm),
(ref. target 36x36 mm ST37,
1 mm thick, grounded)

Gắn cảm biến phẳng 0 - 8 mm (cài đặt tại nhà
máy 8 mm - lắp lồi) (mục
tiêu tham chiếu 24x24 mm
ST37, dày 1 mm, nối đất)

Thông số kỹ thuật EN 60947-5-2

Mã đặt hàng
Công tắc tiệm cận điện dung
Đường kính vỏ (mm)
Chất liệu vỏ
Chiều dài vỏ
Nguyên lý phát hiện
Khoảng cách hoạt động định mức (mm)
Loại ngõ ra
Cấu hình ngõ ra
Loại kết nối

CA18CAN12NAM1

Đường Loại Loại Chức Kết nối Khoảng cách hoạt Mã đặt hàng Mã đặt hàng Mã đặt hàng
kính vỏ cảm biến ngõ ra năng ngõ

ra
động định
mức  (Sn)

Tiêu chuẩn Báo động bụi Báo động nhiệt độ

M 18 Phẳng NPN NO+NC Cáp 0 - 8 mm  CA18CAF08NA
M 18 Phẳng NPN NO+NC M12 Plug 0 - 8 mm  CA18CAF08NAM1
M 18 Phẳng PNP NO+NC Cáp 0 - 8 mm  CA18CAF08PA
M 18 Phẳng PNP NO+NC M12 Plug 0 - 8 mm  CA18CAF08PAM1
M 18 Phẳng PNP NO Cáp 0 - 8 mm   CA18CAF08PODU1)  CA18CAF08POTA1)

M 18 Phẳng PNP NC Cáp 0 - 8 mm   CA18CAF08PCDU1)  CA18CAF08PCTA1)

M 18 Lồi  NPN NO+NC Cáp 0 - 12 mm  CA18CAN12NA
M 18 Lồi NPN NO+NC M12 Plug 0 - 12 mm  CA18CAN12NAM1
M 18 Lồi PNP NO+NC Cáp 0 - 12 mm  CA18CAN12PA
M 18 Lồi PNP NO+NC M12 Plug 0 - 12 mm  CA18CAN12PAM1
M 18 Lồi PNP NO Cáp 0 - 12 mm   CA18CAN12PODU2)  CA18CAN12POTA2)

M 18 Lồi PNP NC Cáp 0 - 12 mm   CA18CAN12PCDU2)  CA18CAN12PCTA2)

1) Replaced by CA18CAF08BPA2IO
2) Replaced by CA18CAN12BPA2IO

Loại lựa chọn
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CA18CAN/CAF.....

Thông số kỹ thuật (tiếp) EN 60947-5-2

Điều khiển độ nhạy Điều chỉnh bằng chiết áp 
Điều chỉnh điện 11 vòng 
Điều chỉnh cơ 16 vòng
Điều chỉnh khoảng cách 

Loại phẳng   2 to 10 mm
Loại lồi  3 to 15 mm

Khoảng cách hoạt động hiệu quả (Sr) 0.9 x Sn ≤ Sr ≤ 1.1 x Sn

Khoảng cách hoạt động sử dụng (Su)* 0.85 x Sr ≤ Su ≤ 1.15 x Sr

Độ chính xác (R) ≤ 5%
Độ trễ (H)   3 - 20%
Điện áp hoạt động định mức (UB) 10 to 40 VDC (ripple incl.)
Ripple  ≤ 10%
Chức năng ngõ ra   NPN hoặc PNP
Chức năng ngõ ra chuyển đổi N.O. và N.C.
Dòng điện hoạt động định mức (Ie) ≤ 200 mA (continuous)
Tụ điện tải 100 nF
Dòng điện cấp không tải (Io) ≤ 12 mA
Điện áp drop (Ud)  ≤ 2.0 VDC @ 200 mA DC
Dòng điện hoạt động 
tối thiểu (Im)  ≥ 0.5 mA
Dòng điện trạng thái off (Ir) ≤ 100 μA
Bảo vệ Ngắn mạch, phân 

cực ngược, quá độ
Tần số của chu kỳ hoạt 
động (f)  50 Hz
Thời gian phản hồi OFF-ON (ton) ≤ 10 ms
Thời gian phản hồi ON-OFF (toff) ≤ 10 ms
Độ trễ khi nguồn bật (tv) ≤ 200 ms
Chỉ báo 

Phát hiện mục tiêu LED, vàng 
Nguồn và độ ổn định phát hiện LED, xanh lá cây 

Môi trường 
Hạng mục cài đặt III (IEC 60664, 60664A;

60947-1)
Mức độ ô nhiễm 3 (IEC 60664, 60664A;

60947-1)
Mức độ bảo vệ IP 67, IP 68/60 min., IP69K**

(IEC 60529; 60943-1)
Loại NEMA   1, 2, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12
Nhiệt độ hoạt động -30 to +85°C ( -22 to +185°F)
Tối đa nhiệt độ trên mặt cảm biến 120°C (248°F)
Nhiệt độ bảo quản -40 to +85°C (-40 to +185°F)

Điện áp cách điện định mức 1 kVAC (rms)
IEC protection class III

Siết chặt mô-men xoắn ≤ 2.6 Nm

Kết nối 
Cáp  PVC,

Ø5.2 x 2 m, 4 x 0.34 mm2

Oil proof, grey
Plug (M1)  M12 x 1 - 4 pin

Đầu ra cảnh báo nhiệt độ 60ºC ± 5ºC
Ví dụ thời gian phản hồi 

TA = 25°C 14 sec @ TEXC = 800°C
315 sec @ TEXC = 80°C

TRIPLESHIELDTM

Vượt quá định mức cho 
cảm biến điện dung

Electrostatic discharge
(EN61000-4-2)
Contact discharge > 40 kV
Air discharge  > 40 kV
Điện áp quá độ

(EN 61000-4-4) ±4kV
Surge
(EN 61000-4-5)
Nguồn cấp   > 2kV (with 500 Ω)
Ngõ ra cảm biến > 2kV (with 500 Ω)

Dây dẫn nhiễu 
(EN 61000-4-6) > 20 Vrms

Từ trường tần số điện 
(EN 61000-4-8)
Continous  > 60 A/m, 75.9 µ tesla
Short-time  > 600 A/m, 759 µ tesla

Trường điện từ RF bức xạ 
(EN 61000-4-3) > 20 V/m
Sốc (IEC 60068-2-27) 30 G / 11ms, 3 pos, 3 neg

per axis
Những cú sốc khi xử lý     
(IEC 60068-2-31) 2 times from 1m

100 times from 0,5m
Rung (IEC 60068-2-6) 10 to 150 Hz, 1 mm / 15 G

Chất liệu vỏ 
Thân   PBT, grey,

30% glass reinforced
Cáp tuyến PA12, black
Đai ốc PA12, black
Trimmershaft   Nylon

Trọng lượng 
Phiên bản cáp 150 g
Phiên bản phích cắm   75 g

Phê duyệt cULus (UL508), ECOLAB
Đánh dấu CE Yes
MTTFd   825 years @ 40°C (+104°F)

** Kiểm tra IP69K theo DIN 40050-9 cho các ứng dụng rửa xuống áp suất cao, nhiệt độ cao. Cảm biến không 
chỉ phải kín bụi (IP6X) mà còn phải chịu được áp suất cao và làm sạch bằng hơi nước. Cảm biến tiếp xúc với 
nước áp suất cao từ vòi phun được cấp nước 80 ° C ở 8’000–10’000 KPa (80–100bar) và tốc độ dòng chảy 
14–6L / phút. Đầu phun được giữ cách cảm biến 100 –150 mm ở các góc 0 °, 30 °, 60 ° và 90 ° trong 30 giây 
cho mỗi góc. Thiết bị thử nghiệm nằm trên một bàn xoay quay với tốc độ 5 lần / phút. Cảm biến không được 
chịu bất kỳ tác động gây hại nào từ nước áp suất cao về hình thức và chức năng.

90°

60°

30°

0°

* Đối với cảm biến kiểu phẳng được gắn trong vật liệu dẫn điện, khoảng cách hoạt động có thể sử dụng (Su) là 0.80 x Sr ≤ Su ≤ 1.2 x Sr đối 
với nhiệt độ vượt quá 0 - 60 ° C (32 - 140 ° F).
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Môi trường mà cảm biến 
điện dung được lắp đặt 
thường có thể không ổn định 
liên quan đến nhiệt độ, độ 
ẩm, khoảng cách đối tượng 
và nhiễu công nghiệp (tiếng 
ồn). Đó là lý do tại sao Carlo 
Gavazzi cung cấp các tính 
năng tiêu chuẩn trong tất cả 

các cảm biến điện dung 
TRIPLESHIELDTM  như một 
điều chỉnh độ nhạy thân 
thiện với người dùng thay vì 
phạm vi cảm biến cố định. 
Tương tự như vậy, các cảm 
biến này cung cấp phạm vi 
cảm biến mở rộng để đáp 
ứng các khu vực yêu cầu cơ 

học và ổn định nhiệt độ để 
đảm bảo khả năng miễn 
nhiễm cao với nhiễu điện từ 
(EMI) và nhu cầu tối thiểu để 
điều chỉnh độ nhạy, nếu 
nhiệt độ thay đổi.

Chú ý:
Các cảm biến được thiết lập 
tại nhà máy (mặc định) 
thành phạm vi cảm biến 
danh nghĩa.Sn.

Hướng dẫn điều chỉnh

CA18CAN/CAF.....

Sơ đồ hệ thống dây điện

NPN
BN

BK

WH

BU

10 - 40 VDC
200 mA

PNP
BN

BK

WH

BU

10 - 40 VDC
200 mA

PNP Báo động bụi hoặc nhiệt độ trên NC
BN

BK

WH (DU/TA)

BU

10 - 40 VDC
200 mA

PNP Báo động bụi hoặc nhiệt độ trên NO

10 - 40 VDC
200 mA

BN

BK

WH (DU/TA)

BU

Sơ đồ phát hiện
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CA18CAN/CAF.....

Kích thước 

Phích cắm Cáp 

2

1

4

3

Mã màu 

1 Nâu 
2 Trắng 
3 Xanh dương 
4 Đen 

CA18CAF....
86

M18 x 1.0 x 55

70

15

LED

CA18CAF....M1
85

M18 x 1.0 x 55

70

15 M12 x 1.0

LED

CA18CAN....
86

M18 x 1.0 x 47

70

8 15

LED

CA18CAN....M1
85

M18 x 1.0 x 47

70

8 15 M12 x 1.0

LED

DIST.

OUTPUT

STABLE

LED vàng 

Điều chỉnh 
độ nhạy LED xanh lá cây 

Mặt sau của cảm biến

Chỉ báo độ ổn định của phát hiện

Dust alarm NC >1 sec. >1 sec. >1 sec. >2 sec.

Dust alarm NO >1 sec. >1 sec. >1 sec. >2 sec.

Output NC

Output NO

Yellow LED ON

Green LED ON

Stable OFF

Output OFF

Output ON

Stable ON

Time

Mục tiêu ảnh hưởng



Specifications are subject to change without notice (10.12.2020) 5

Gợi ý cài đặt
Cảm biến điện dung có một 
khả năng độc đáo để phát 
hiện hầu hết mọi vật chất ở 
thể lỏng hoặc rắn. Cảm biến 
điện dung có thể phát hiện 
các vật thể kim loại cũng 
như phi kim loại. Tuy nhiên, 
cách sử dụng truyền thống 
của chúng là dùng cho các 
vật liệu phi kim loại như:

• Ngành nhựa
Nhựa, mài hoặc các sản 
phẩm đúc.

• Công nghiệp hóa chất
Chất tẩy rửa, phân bón, xà 
phòng lỏng, chất ăn mòn và 
hóa dầu.
• Ngành công nghiệp gỗ
Bụi cưa, các sản phẩm từ 
giấy, khung cửa ra vào và 
cửa sổ.
• Công nghiệp gốm sứ & 
thủy tinh
Nguyên liệu thô, đất sét 
hoặc thành phẩm, chai lọ.

• Ngành bao bì
Kiểm tra mức độ hoặc nội 
dung đóng gói, hàng khô, 
trái cây và rau quả, các sản 
phẩm từ sữa.

Vật liệu được phát hiện do 
hằng số điện môi của 
chúng. Vật thể có kích 
thước càng lớn, mật độ vật 
chất càng cao thì vật thể đó 
càng tốt hoặc dễ phát hiện.

Khoảng cách phát hiện 
danh nghĩa đối với cảm biến 
điện dung được quy về một 
tấm kim loại nối đất (ST37). 
Để biết thêm thông tin về 
xếp hạng điện môi của vật 
liệu, vui lòng tham khảo 
Thông tin kỹ thuật.

Giảm căng thẳng cáp Bảo vệ mặt cảm biến Công tắc được gắn trên vật di độngĐể tránh nhiễu từ các đỉnh điện áp / dòng điện 
cảm ứng, hãy tách prox ra. chuyển đổi cáp 
điện từ bất kỳ cáp điện nào khác, ví dụ: động 
cơ, công tắc tơ hoặc cáp điện từ

Không đúng 

Đúng 

Không nên kéo cáp Công tắc tiệm cận không được dùng 
như một công tắc cơ học

Cần tránh mọi sự uốn cong 
lặp đi lặp lại của cáp

Nôi dung giao hàng 
• Công tắc điện dung: CA18CAN / CAF .......
• Hướng dẫn sử dụng
• 2 x đai ốc M18
• Cái vặn vít
• Đóng gói: Hộp các tông

Phụ kiện 
• Loại đầu nối CONB14NF -... -series.
• Giá đỡ AMB18-S .. (thẳng), AMB18-A .. 
(góc cạnh)

CA18CAN/CAF.....


